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Xét ñề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 

NGHỊ ðỊNH 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Nghị ñịnh này quy ñịnh việc tổ chức thực hiện, bảo ñảm các chuyến bay chuyên cơ của 
Việt Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam; trách 
nhiệm của các cơ quan, ñơn vị trong công tác bảo ñảm chuyến bay chuyên cơ. 

2. ðối tượng áp dụng của Nghị ñịnh này bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan ñến việc 
tổ chức thực hiện bảo ñảm các chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và chuyến bay 
chuyên cơ của nước ngoài bay trong vùng trời Việt Nam. 

ðiều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Chuyến bay chuyên cơ là chuyến bay ñược sử dụng hoàn toàn riêng biệt hoặc kết hợp 
vận chuyển thương mại và ñược cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc thông 
báo theo quy ñịnh của Nghị ñịnh này. 

2. Chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không của 
Việt Nam hoặc do ñơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện trong, ngoài lãnh thổ Việt 
Nam. 



3. Chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài là chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không 
nước ngoài hoặc do các cơ quan, tổ chức khác của nước ngoài thực hiện bay ñến, bay ñi 
hoặc bay qua lãnh thổ Việt Nam. 

4. Nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ là các nghi thức ñược thực hiện tại cảng 
hàng không, sân bay và các bãi hạ cánh ngoài sân bay trong việc ñón, tiễn các ñoàn khách 
cấp cao của Việt Nam và các ñoàn khách cấp cao nước ngoài ñi, ñến, quá cảnh Việt Nam. 

ðiều 3. Nguyên tắc thực hiện công tác bảo ñảm chuyến bay chuyên cơ 

1. Bảo ñảm an ninh, an toàn tuyệt ñối 

2. Bảo ñảm tiêu chuẩn chuyên cơ theo quy ñịnh. 

3. Bảo ñảm bí mật theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Ưu tiên phục vụ kịp thời, chính xác. 

5. Bảo ñảm nghi thức dón, tiễn chuyến bay chuyên cơ hàng không. 

ðiều 4. Quy ñịnh chi tiết về công tác bảo ñảm chuyên cơ hàng không 

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh tiêu chuẩn ñối với tàu bay, tổ bay, tiêu 
chuẩn nhân viên hàng không, quy trình quản lý và thực hiện, quy trình ñiều hành và các 
công tác bảo ñảm cần thiết khác phục vụ chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt 
Nam thực hiện. 

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy ñịnh tiêu chuẩn tàu bay, tổ bay và các thành phần liên 
quan, nghi thức ñón, tiễn; quy trình quản lý, thực hiện công tác bảo ñảm cần thiết khác 
phục vụ chuyến bay chuyên cơ quân sự Việt Nam; quy ñịnh về công tác phối hợp hiệp 
ñồng quản lý, bảo vệ các chuyến bay chuyên cơ hoạt ñộng trong vùng trời Việt Nam. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện các biện 
pháp bảo ñảm an ninh ñối với chuyến bay chuyên cơ Việt Nam do hãng hàng không Việt 
Nam thực hiện, chuyến bay chuyên cơ nước ngoài. 

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và ñịa phương thực 
hiện các biện pháp bảo ñảm an ninh ñối với chuyến bay chuyên do các ñơn vị của Bộ 
Quốc phòng thực hiện. 

5. Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan có liên quan quy ñịnh nghi thức ñón, tiễn 
chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam và nước ngoài. 

6. Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán ngân sách nhà nước 
cho công tác bảo ñảm, bảo vệ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam. 



Chương II 

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ðẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ 

ðiều 5. ðối tượng ñược phục vụ chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 

1. Lãnh ñạo cấp cao của ðảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam: 

a. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ðảng; 

b. Chủ tịch nước; 

c. Thủ tướng Chính phủ; 

d. Chủ tịch Quốc hội. 

2. Những ñối tượng ñặc biệt khác khi có thông báo của Văn phòng Trung ương ðảng, 
Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. 

ðiều 6. Tổ chức ñược giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 

Tổ chức ñược giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam là các hãng hàng 
không của Việt Nam có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 
và các ñơn vị bảo ñảm bay trực thuộc Bộ Quốc phòng có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh của 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ñược giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 
bằng văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ theo các nội dung quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều 8 của Nghị ñịnh này. 

ðiều 7. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 

1. Văn phòng Trung ương ðảng; 

2. Văn phòng Chủ tịch nước; 

3. Văn phòng Quốc hội; 

4. Văn phòng Chính phủ. 

ðiều 8. Giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 

1. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam ñược thực hiện bằng văn bản với các 
nội dung sau: 

a. ðối tượng ñược phục vụ và số lượng; 



b. Hành trình chuyến bay; 

c. Hãng hàng không của Việt Nam hoặc ñơn vị của Bộ Quốc phòng ñược giao thực hiện 
chuyến bay; 

d. Yêu cầu về nghi thức ñón, tiễn; 

ñ. Các yêu cầu về bảo ñảm an ninh, quốc phòng và các yêu cầu cụ thể khác. 

2. Văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam ñược gửi tới các cơ quan, ñơn 
vị sau: 

a. Chuyến bay chuyên cơ nội ñịa do hãng hàng không Việt Nam thực hiện: Bộ Tư lệnh 
cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không 
quân, hãng hàng không của Việt Nam ñược giao thực hiện chuyến bay; 

b. Chuyến bay chuyên cơ quốc tế do hãng hàng không Việt Nam thực hiện: Cục Lãnh sự, 
Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, 
Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân, hãng hàng không của Việt Nam 
ñược giao thực hiện chuyến bay. 

c. Chuyến bay chuyên cơ nội ñịa do Bộ Quốc phòng thực hiện: Bộ Tổng tham mưu, Cục 
Tác chiến, Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Quân chủng Phòng 
không - Không quân và các ñơn vị quân ñội có liên quan; 

d. Chuyến bay chuyên cơ quốc tế do Bộ Quốc phòng thực hiện: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân 
nhà nước - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không 
- Không quân, Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo 
ñảm hoạt ñộng bay Việt Nam. 

3. Thời hạn giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam như sau: 

a. ðối với các chuyến bay sử dụng tàu bay riêng biệt: tối thiểu 05 ngày trước ngày dự 
ñịnh thực hiện ñối với bay nội ñịa; tối thiểu 10 ngày trước ngày dự ñịnh thực hiện ñối với 
bay quốc tế; 

b. ðối với các chuyến bay kết hợp vận chuyển thương mại: tối thiểu 24 giờ trước giờ dự 
ñịnh cất cánh ñối với bay nội ñịa; tối thiểu 05 ngày trước ngày thực hiện ñối với bay quốc 
tế; 

c. ðối với chuyên cơ quân sự: Bộ Quốc phòng sẵn sàng ñáp ứng theo yêu cầu. 

4. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam có trách nhiệm 
thông báo kịp thời cho các cơ quan, ñơn vị liên quan về các nội dung thay ñổi liên quan 
ñến nhiệm vụ chuyên cơ. 



5. Cơ quan, ñơn vị nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam có trách nhiệm 
triển khai, ghi nhận và lưu trữ ñầy ñủ các chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy 
ñịnh. 

ðiều 9. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài 

1. Các cơ quan nêu tại ðiều 7 của Nghị ñịnh này. 

2. Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng. 

3. Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao. 

4. Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải. 

ðiều 10. Giao nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài 

1. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài ñược thực hiện bằng văn bản hoặc 
phép bay với các nội dung nêu tại khoản 1 ðiều 8 của Nghị ñịnh này. 

2. Văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài ñược gửi tới các cơ quan, 
ñơn vị sau: 

a. ðối với chuyến bay bay ñi, bay ñến Việt Nam: Cục Lãnh sự, Cục Lễ tân nhà nước - Bộ 
Ngoại giao, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác chiến, Quân chủng 
Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Bảo ñảm hoạt ñộng bay Việt Nam; 

b. ðối với chuyến bay bay quá cảnh Việt Nam: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Tác 
chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng Công ty Bảo ñảm hoạt ñộng bay 
Việt Nam. 

3. Thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài ñược giao nhận tối thiểu là bảy (07) 
ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyến bay, trừ trường hợp ñặc biệt. 

4. Cơ quan có thẩm quyền thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài có trách 
nhiệm thông báo kịp thời cho các cơ quan, ñơn vị liên quan về việc ñình chỉ hoặc thay ñổi 
giờ cất, hạ cánh, giờ bay quá cảnh Việt Nam của chuyến bay. 

5. Cơ quan, ñơn vị nhận thông báo chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài có trách nhiệm 
triển khai, ghi nhận và lưu trữ ñầy ñủ các chi tiết về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy 
ñịnh. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ðƠN VỊ VÀ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN 



ðiều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải 

1. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm: 

a. Là ñầu mối tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo ñảm chuyến bay chuyên cơ của Việt 
Nam do hãng hàng không Việt Nam thực hiện, chuyến bay chuyên cơ nước ngoài; 

b. Giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo ñảm an ninh, an toàn hàng không ñối 
với chuyến bay chuyên của Việt Nam do hãng hàng không Việt Nam thực hiện; 

c. Thực hiện việc cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ thuộc thẩm quyền. 

2. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực 
hiện nhiệm vụ bảo ñảm chuyến bay chuyên cơ, giám sát trực tiếp việc tuân thủ tiêu chuẩn 
kỹ thuật, bảo ñảm an ninh, an toàn ñối với chuyến bay chuyên cơ hoạt ñộng tại cảng hàng 
không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý. 

ðiều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị của Bộ Quốc phòng 

Cục Tác chiến, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện quản lý vùng trời, phối 
hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu ñiều hành bay cho các chuyến bay 
chuyên cơ trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý; phối hợp với các cơ quan liên 
quan triển khai phục vụ chuyến bay chuyên cơ ñi, ñến các sân bay do Bộ Quốc phòng 
quản lý; trực tiếp tổ chức thực hiện, quản lý chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam do Bộ 
Quốc phòng thực hiện. 

ðiều 13. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ Ngoại giao 

1. Cục Lãnh sự có trách nhiệm phối hợp với hãng hàng không của Việt Nam hoặc ñơn vị 
của Bộ Quốc phòng ñược giao thực hiện chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam thực hiện 
việc xin phép bay của nước ngoài qua ñường ngoại giao ñối với chuyến bay chuyên cơ 
ñó; cấp phép bay cho chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài thuộc thẩm quyền. 

2. Cục Lễ tân nhà nước có trách nhiệm triển khai bảo ñảm các nghi thức ñón, tiễn chuyến 
bay chuyên cơ của Việt Nam tại cảng hàng không, sân bay nước ngoài; phối hợp bảo ñảm 
các nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bay quốc tế tại cảng hàng 
không, sân bay Việt Nam; triển khai thực hiện các nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên 
cơ của nước ngoài tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam. 

ðiều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ Công an 

Bộ Tư lệnh cảnh vệ có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục An ninh và các cơ quan, ñơn 
vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bảo ñảm an ninh cho chuyến bay chuyên cơ của 
Việt Nam; giám sát việc bảo ñảm an ninh cho chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài. 

ðiều 15. Trách nhiệm của Văn phòng Trung ương ðảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 



phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ 

1. Tổ chức và cung cấp thông tin về các ñoàn tiền trạm hoặc ñoàn hộ tống chuyên cơ của 
Việt Nam; triển khai bảo ñảm các nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt 
Nam tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; phối hợp với Bộ Ngoại giao bảo ñảm các 
nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam tại cảng hàng không, sân bay 
nước ngoài. 

2. Chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nhà báo Việt 
Nam sắp xếp, quản lý và thông tin về ñoàn doanh nghiệp, báo chí ñi cùng trên chuyến bay 
chuyên cơ của Việt Nam. 

ðiều 16. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ bảo ñảm hoạt ñộng bay 

1. Doanh nghiệp cảng hàng không có trách nhiệm phối hợp triển khai tổ chức ñón, tiễn 
chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam thực hiện; tuân thủ các tiêu chuẩn 
kỹ thuật; bảo ñảm an ninh, an toàn hàng không tại khu vực cảng hàng không, sân bay 
thuộc trách nhiệm quản lý. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo ñảm hoạt ñộng bay có trách nhiệm cung cấp dịch 
vụ bảo ñảm hoạt ñộng bay cho các chuyến bay chuyên cơ do hãng hàng không Việt Nam 
thực hiện trong vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý. 

ðiều 17. Trách nhiệm của hãng hàng không Việt Nam ñược giao thực hiện chuyến bay 
chuyên cơ của Việt Nam 

1. Bảo ñảm chuyến bay theo tiêu chuẩn ñã ñược Bộ Giao thông vận tải quy ñịnh, thực 
hiện việc xin phép bay của nước ngoài qua ñường hàng không, tổ chức phục vụ tại các 
sân bay trong nước và nước ngoài, bảo ñảm an ninh, an toàn ñối với chuyến bay. 

2. Có trách nhiệm thiết kế hành trình ñường bay ñối với chuyến bay chuyên cơ của Việt 
Nam bay quốc tế và gửi hành trình bay cho Cục Lãnh sự tối thiểu 15 ngày trước ngày dự 
ñịnh thực hiện ñối với chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam bay quốc tế. 

3. Trong trường hợp nhận ñược văn bản thông báo chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam 
muộn hơn thời gian quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 8 của Nghị ñịnh này, hãng hàng không của 
Việt Nam phải báo cáo ngay cho các cơ quan, ñơn vị có liên quan về các khó khăn, vướng 
mắc ñể phối hợp và xử lý kịp thời. 

ðiều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

1. Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác 
bảo ñảm an ninh, an toàn, trật tự, nghi lễ ñón tiếp cho chuyến bay chuyên cơ của Việt 
Nam và chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại cảng hàng không, sân bay và bãi ñậu 



ngoài sân bay. 

2. Phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai các nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ 
của Việt Nam và các nghi thức ñón, tiễn chuyến bay chuyên cơ của nước ngoài tại cảng 
hàng không, sân bay tại ñịa phương. 

Chương IV 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

ðiều 19. ðiều khoản thi hành 

1. Nghị ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Những quy ñịnh trước 
ñây trái với Nghị ñịnh này ñều bãi bỏ. 

2. Chánh Văn phòng Trung ương ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị ñịnh 
này. 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

(ðã ký) 
  

  

Nguyễn Tấn Dũng  
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